Ngày soạn: 27/11/2025
Ngày giảng: 02/12/2025 – Lớp 6B

TIẾT 48: BÀI 19: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG 
[bookmark: bookmark1570][bookmark: bookmark1572]CÁC THÀNH PHẦN CỦA TẾ BÀO (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau bài học:
[bookmark: bookmark1573][bookmark: bookmark1575]- Học sinh phân biệt được tế bào động vật và tế bào thực vật.
[bookmark: bookmark1576][bookmark: bookmark1579][bookmark: bookmark1577][bookmark: bookmark1578][bookmark: bookmark1580]- Vận dụng để giải thích được màu xanh của thực vật là do đâu và tại sao thực vật có khả năng quang hợp.
2. Năng lực
[bookmark: bookmark1581]2.1. Năng lực chung: 
[bookmark: bookmark1582][bookmark: bookmark1583][bookmark: bookmark1585]- Năng lực tự chủ và tự học: Biết vận dụng một cách linh hoạt các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
2.2. Năng lực đặc thù:
[bookmark: bookmark1586][bookmark: bookmark1594]- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: phân biệt được tế bào động vật và tế bào thực vật.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng để giải thích được màu xanh của thực vật là do đâu và tại sao thực vật có khả năng quang hợp.
3. Phẩm chất: 
[bookmark: bookmark1595]- Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh: Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ học tập có hiệu quả.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: bookmark1598]1. Đối với giáo viên
[bookmark: bookmark1600]- Kế hoạch dạy học; tài liệu dạy học.
- Hình ảnh cấu tạo tế bào động vật, thực vật.
[bookmark: bookmark1601][bookmark: bookmark1602]- Phiếu học tập.
- Mỗi nhóm: hộp bìa cứng/ quả bóng nhựa, giấy màu, kéo, súng bắn keo, đất sét khô.
[bookmark: bookmark1603]2. Đối với học sinh
- Kiến thức về thành phần cấu tạo của tế bào, thành phần cấu tạo của tế bào nhân thực.
[bookmark: bookmark1606][bookmark: bookmark1607]III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: bookmark1608][bookmark: bookmark1604][bookmark: bookmark1605][bookmark: bookmark1609]A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5 phút)
[bookmark: bookmark1610][bookmark: bookmark1611]a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
[bookmark: bookmark1612]b. Nội dung: Giáo viên tổ chức trò chơi “Tôi là ai?”. 
[bookmark: bookmark1613]c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giới thiệu luật chơi: 
+ Có 4 tấm thẻ. 
+ Học sinh lựa chọn ngẫu nhiên một tấm thẻ để trả lời.
+ Sau mỗi tấm thẻ là một câu đố, trả lời đúng sẽ mở ra một hình ảnh.
+ Học sinh sẽ có 20 giây để suy nghĩ và trả lời đáp án. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học  tập
 - Học sinh trả lời các câu hỏi: 
	1. Chỉ ăn cỏ non
    Uống nguồn nước sạch
    Mà tôi tặng bạn
    Rất nhiều sữa tươi
	2. Hoa gì nở giữa mùa hè
Trong đầm, thơm ngát, lá che được đầu?


	3. Con gì ăn no
    Bụng to mắt híp
    Mồm kêu ụt ịt
    Nằm thở phì phò
	4. Hoa gì chỉ nở mùa hè
    Từng chùm đỏ rực
    Gọi ve hát mừng?



Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS nêu câu trả lời.
- HS khác đưa ra nhận xét/ câu trả lời khác (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét kết quả.
	
1. Con bò sữa
2. Hoa sen
3. Con lợn
4. Hoa phượng vĩ


[bookmark: bookmark1614][bookmark: bookmark1615][bookmark: bookmark1617]- GV dẫn dắt vào nội dung bài học.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (25 phút)
a. Mục tiêu: 
- HS phân biệt tế bào động vật và tế bào thực vật
- Vận dụng để giải thích được màu xanh của thực vật là do đâu và tại sao thực vật có khả năng quang hợp.
b. Nội dung: Các nhóm quan sát hình ảnh 19.3 SGK/tr68, thảo luận so sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần cấu tạo giữa tế bào động vật và tế bào thực vật.
Hoàn thành phiếu học tập.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập: so sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần cấu tạo giữa tế bào động vật và tế bào thực vật.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	· Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ GV chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm cử nhóm trưởng.
[bookmark: bookmark1546]+ GV yêu cầu HS quan sát hình 19.3 SGK/tr68, so sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần cấu tạo giữa tế bào động vật và tế bào thực vật. Hoàn thành phiếu học tập.
· [bookmark: bookmark1547][bookmark: bookmark1548]Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS quan sát hình 19.3 SGK/tr68, nghiên cứu và hoàn thành phiếu học tập.
· Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
Đại diện 1 nhóm báo cáo, nhóm khác cùng đối chiếu kết quả, bổ sung.
· Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV bổ sung:
Vai trò của ba thành phần: thành tế bào, không bào, lục lạp đối với tế bào thực vật, đây cũng là đặc điểm khác biệt cơ bản so với tế bào động vật.
· Những điểm khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật có liên quan gì đến hình thức dinh dưỡng của chúng?
· Những điểm khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật giúp cây cứng cáp dù không có hệ xương nâng đỡ như ở động vật?
· GV mở rộng kiến thức về cấu tạo của lục lạp để HS biết được màu xanh trên hành tinh là do đâu mà có? Tại sao cây xanh lại có thể quang hợp được? 
	III. Tế bào động vật và tế bào thực vật
	ĐẶC ĐIỂM
	TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
	TẾ BÀO THỰC VẬT

	GIỐNG NHAU
	- Đều là tế bào nhân thực.
- Đều có màng tế bào, tế bào chất, nhân. Có một số bào quan: ti thể, ….

	KHÁC NHAU
	- Không có thành tế bào
	- Có thành tế bào

	
	- Không bào nhỏ, chỉ có ở một số động vật đơn bào
	- Không bào có kích thước lớn

	
	- Không có lục lạp
	- Có lục lạp



- Tế bào thực vật có lục lạp chứa diệp lục, thực vật có hình thức sống tự dưỡng. 
- Tế bào động vật không có lục lạp nên động vật là sinh vật dị dưỡng.
- Thành tế bào ở thực vật giúp cây cứng cáp dù không có bộ xương như ở động vật.


[bookmark: bookmark1622][bookmark: bookmark1623][bookmark: bookmark1625]C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (5 phút)
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Nội dung:  Các đội thảo luận trả lời các câu hỏi sau:  
Câu 1. Yếu tố nào sau đây không có ở tế bào động vật?
A. Màng tế bào                     B. Tế bào chất
C. Nhân                                D. Lục lạp
Câu 2. Bộ phận nào giúp tế bào thực vật có hình dạng tương đối cố định?
A. Thành tế bào                     B. Tế bào chất
C. Nhân                                 D. Không bào
Câu 3. Chức năng chính của lục lạp trong tế bào thực vật là gì?
A. Quang hợp                        B. Dự trữ dinh dưỡng
C. Tiêu hóa thức ăn               D. Hô hấp
Câu 4: Một số loài động vật vẫn tồn tại không bào. Các không bào đó có chức năng gì?
A. Chứa sắc tố                       B. Co bóp, tiêu hóa
C. Chứa chất thải                   D. Dự trữ dinh dưỡng
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên đọc lần lượt câu hỏi, HS giơ tay giành được quyền trả lời.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học  tập
 - Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Các đội thảo luận và trả lời câu hỏi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên nhận xét và chốt kiến thức.
	Câu 1: D
Câu 2: A
Câu 3: A
Câu 4: B



[bookmark: bookmark1633][bookmark: bookmark1634][bookmark: bookmark1635]D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (10 phút)
[bookmark: bookmark1636]a. Mục tiêu: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua làm mô hình tế bào động vật, tế bào thực vật.
[bookmark: bookmark1637][bookmark: bookmark1638]b. Nội dung: Học sinh hoạt động nhóm: sử dụng hộp bìa cứng/ quả bóng nhựa, giấy màu, kéo, súng bắn keo, đất sét khô để làm mô hình tế bào động vật, tế bào thực vật. Thể hiện được thành phần cấu tạo của tế bào động vật, tế bào thực vật.
[bookmark: bookmark1639]c. Sản phẩm: Mô hình tế bào động vật, tế bào thực vật.
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ, yêu cầu HS hoàn thành theo nhóm.
[bookmark: bookmark1640]- Học sinh nhận nhiệm vụ và thực hiện trên lớp, chưa hoàn thiện sản phẩm học sinh thực hiện tại nhà và nộp vào tiết học sau.


PHỤ LỤC 
PHIẾU HỌC TẬP
[image: ]
Trung Thành, ngày 28 tháng 11 năm 2025
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